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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	4662
	Đặng Văn Huy
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	4895
	Nguyễn Quang Minh
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	4896
	Trương Quang An
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	4897
	Trần Minh Hoàng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	4898
	Cao Anh Tuấn
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	4899
	Nguyễn Xuân Dũng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	4902
	Nguyễn Ngọc Hoàng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	4903
	Hồ Thị Như Thoa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4904
	Đoàn Thanh Thảo
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	10 
	4906
	Hoàng Anh Tú
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	4908
	Trương Văn Hai
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	4909
	Hồ Đăng Công
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	4910
	Ngô Sỷ Phi Hùng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	 4911
	Dương Thanh Sơn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	4913
	Phạm Văn Hùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	4914
	Dương Đăng Hóa
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	4915
	Trần Thị Minh Nguyệt
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	4916
	Nguyễn Trần Thế Tuấn
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	4917
	Phạm Văn Lành
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	4918
	Đặng Thị Ngọc Hoan
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	4919
	Nguyễn Thế Tám
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	4920
	Nguyễn Kiên Cường
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	4922
	Lê Thị Thơm
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	24 
	4923
	Phạm Thị Ngọc Trâm
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	4924
	Lưu Thành Đạt
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	4925
	Lê Viết Cường
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	4926
	Nguyễn Văn Mười
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	4927
	Hoàng Văn Hoài
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	29 
	4928
	Phạm Thị Quyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	4929
	Trương Mạnh Hùng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	31 
	4930
	Hồ Văn Dảnh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	32 
	4931
	Nguyễn Ngọc Hải
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	33 
	4932
	Dương Văn Kiểm
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	4933
	Nguyễn Minh Hảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	4936
	Nguyễn Thị Diễm Thúy
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36 
	4938
	Nguyễn Văn Hùng
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37 
	4939
	Lê Thị Lan Hương
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	4940
	Nguyễn Thị Thu Thùy
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	4941
	Đoàn Thị Gấm
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	40 
	4942
	Võ Thị Hẫu
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	4943
	Nguyễn Công Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42 
	4944
	Lê Ái Nghĩa
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43 
	4945
	Hoàng Quốc Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	4946
	Trần Phương Thảo
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	45 
	5110
	Nguyễn Ngọc Hải Bằng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


